	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH QUẢNG NAM
	KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 

THPT CHUYÊN, PTDTNT TỈNH

NĂM HỌC 2023 - 2024

	(Hướng dẫn chấm có 02 trang)
	HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: Tiếng Anh (chung) 



SECTION ONE: PHONETICS (1.0 pt)
Mỗi câu đúng được 0.25 điểm.

	1
	2
	3
	4

	B
	D
	C
	A 


SECTION TWO: LEXICO - GRAMMAR (4.0 pts) 
PART I. (3.0 pts)

Mỗi câu đúng được 0.25 điểm.

	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	A
	B
	A
	D
	B
	A
	A
	B
	A
	C
	C
	D


PART II. (1.0 pt)

Mỗi câu đúng được 0.25 điểm.

	17
	18
	19
	20

	enormously
	arrival
	obesity
	picturesque


SECTION THREE:  READING (2.5 pts)
PART I. (1.0 pt)

Mỗi câu đúng được 0.25 điểm.

	21
	22
	23
	24

	A
	B
	C
	A


PART II. (1.5 pts)  
Task 1. (1.0 pt) 

Mỗi câu đúng được 0.25 điểm.

	25
	26
	27
	28

	Rosy's Story
	Saturday/Sat
	8/eight
	3/three


Task 2. (0.5 pt)

Mỗi câu đúng được 0.25 điểm.

	29
	30

	False/ F
	True/ T


SECTION FOUR:  WRITING (2.5 pts)

PART I. (1.5 pts)  
Mỗi câu đúng được 0.25 điểm.

31. I wish my brother could speak French.  
32.  John suggested collecting those waste things for recycling.

       John suggested (that) we (should) collect those waste things for recycling.

33. In spite of being experienced, he couldn’t /could not get the job.

      In spite of the fact that he was experienced, he couldn’t /could not get the job.

      In spite of his /the / experience, he couldn’t/could not get the job.

      In spite of having experience, he couldn’t/ could not get the job.

34. We haven’t seen our cousin for three months. 

35. The singer (who/whom/ that/ 0) I met yesterday was/ is famous.
       The singer (who/whom/ that/ 0) I met yesterday was/ is a famous singer.

       The singer (who/whom/ that/ 0) I met yesterday was/ is a famous one.
36. It was such an impressive performance that we all stood up to clap our hands.
PART II. (1.0 pt)  
Mỗi câu đúng được 0.25 điểm.

37. Her sister enjoys/enjoyed collecting stamps.

38. My father used to smoke a lot when he was young.

39. Nowadays, there is great public concern about some (of the) chemicals (which/that are) used in food preservation.

40. Factories which /that release pollutants directly into rivers and seas must be fined heavily.

       Factories releasing pollutants directly into rivers and seas must be fined heavily.

        Factories which /that release pollutants directly into rivers and seas must be heavily fined.

       Factories releasing pollutants directly into rivers and seas must be heavily fined.

----- The End -----
HDC CHÍNH THỨC
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